	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:  178/BC-UBND


	Quảng Bình , ngày  25 tháng 8 năm 2017


BÁO CÁO

Tình hình theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm y tế cho đồng bào Dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng Dân tộc thiểu số và Miền núi


I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ LĨNH VỰC BHYT CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ SINH SỐNG Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI (trong 2 năm 2015, 2016)


1. Công tác ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện


a) Tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản (Phụ lục 01)

b) Tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của văn bản:

Không có văn bản có nội dung không bảo đảm tính khả thi trong lĩnh vực BHYT cho đồng bào Dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng Dân tộc thiểu số và Miền núi.


c) Tình hình ban hành văn bản


Thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân và thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, UBND tỉnh đã kịp thời xây dựng kế hoạch, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn trong từng năm nhằm triển khai thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm y tế. 


2. Tình hình bảo đảm điều kiện thi hành chính sách, pháp luật trong lĩnh vực BHYT cho đồng bào Dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng Dân tộc thiểu số và Miền núi


a) Công tác tập huấn chính sách, pháp luật:


UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức tập huấn triển khai Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT đối với tất cả các cơ sở khám chữa bệnh BHYT, phòng Y tế và các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh, trong đó có chính sách BHYT cho đồng bào Dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng Dân tộc thiểu số và Miền núi.


b) Tổ chức bộ máy, mức độ đáp ứng về biên chế, kinh phí bảo đảm cho việc thực hiện chính sách, pháp luật:

Trong suốt những năm qua, hệ thống pháp luật, tổ chức bộ máy ngày càng được hoàn thiện, nhờ đó mà số người tham gia BHYT tăng nhanh. Đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã được Nhà nước hỗ trợ trong việc tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ y tế.


II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM Y TẾ CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ SINH SỐNG Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ và MIỀN NÚI TẠI ĐỊA PHƯƠNG (Phụ lục 03)


1. Kết quả thực hiện chính sách cấp thẻ BHYT cho đồng bào Dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng Dân tộc thiểu số và Miền núi giai đoạn 2015-2016


- UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành trong công tác thực hiện cấp thẻ BHYT trong đó có đối tượng đồng bào Dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng Dân tộc thiểu số và Miền núi; yêu cầu ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp danh sách đối tượng và chuyển cơ quan BHXH trước ngày 20/12 để cấp thẻ kịp thời và bàn giao cho đối tượng trước ngày 01/01 năm sau. Thời hạn sử dụng thẻ BHYT của đối tượng này là 12 tháng, từ 01/01 đến 31/12 hàng năm.

Hàng năm căn cứ theo danh sách đề nghị từ cơ quan quản lý đối tượng là phòng Lao động - Thương binh và xã hội chuyển qua cơ quan BHXH cấp huyện thì đối tượng này luôn được đảm bảo cấp thẻ BHYT đạt 100%, việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đồng bào Dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi đảm bảo, đúng số lượng, đối tượng theo quy định, cụ thể:

- Năm 2015: đã cấp 5.919 thẻ BHYT cho đối tượng dân tộc thiểu số, trong đó: 5.327 thẻ là hộ Dân tộc thiểu số nghèo;

- Năm 2016: đã cấp 4.273 thẻ BHYT cho đối tượng dân tộc thiểu số, trong đó: 3.903 thẻ là hộ Dân tộc thiểu số nghèo.

Tuy nhiên vẫn còn nhiều bất cập trong việc cấp thẻ bảo hiểm y tế do trình độ dân trí của người dân chưa đồng đều. Thế nên, việc tổng hợp lập danh sách đối tượng là người dân tộc thiểu số ở vùng miền núi gặp không ít khó khăn. Do thói quen sử dụng nhiều tên, nhiều năm sinh; phát âm, viết chữ tiếng phổ thông hạn chế nên làm sai lệch giữa thông tin được in trong thẻ sai với chứng minh nhân dân hoặc các giấy tờ tuỳ thân khác. 

Về kinh phí để thực hiện chính sách BHYT: đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi được ngân sách nhà nước đóng 100% và luôn được ưu tiên cấp đầy đủ hàng quý, đảm bảo kinh phí để chuyển cho các cơ sở y tế đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh.


2. Kết quả khám, chữa bệnh cho đồng bào Dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng Dân tộc thiểu số và Miền núi

Nhìn chung, mức độ sử dụng thẻ BHYT khám bệnh tại tại các cơ sở y tế ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chưa được thường xuyên, nguyên nhân chính là do tập quán của đồng bào dân tộc nên một số nơi còn tình trạng không đến các cơ sở y tế để khám, chữa bệnh mà tự điều trị ở nhà.

 - Nãm 2015 có  4.132 lýợt khám chữa bệnh với tổng số tiền BHYT thanh toán là: 1.183.423.055 (ðồng), tần suất KCB BHYT so với số thẻ (5.919) ðýợc cấp trong nãm 2015 là 0,69 lần/thẻ. 

- Nãm 2016 có 3.948 lýợt khám chữa bệnh với  tổng  số tiền BHYT thanh toán là 1.106.229.471 (đồng), tần suất KCB BHYT so với số thẻ (4.273) được cấp trong năm 2016 là 0,92 lần/thẻ.

Qua kiểm tra thực tế tại một các cơ sở y tế trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc cho thấy các thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế thực hiện nhanh chóng, kịp thời ðảm bảo theo ðúng quy ðịnh tại Ðiều 8 Thông tý liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC.

Các cơ sở y tế đã chủ động cải cách hành chính, từng bước đầu tư nâng cấp cơ sở KCB, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chú trọng công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện các kỹ thuật mới, kỹ thuật vượt tuyến nhằm chủ động thu dung bệnh nhân, giảm chuyển tuyến, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí khám chữa bệnh BHYT, đảm bảo quyền lợi đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khi tham gia KCB BHYT.

 Mức độ hỗ trợ, các chế độ chính sách đặc thù cho đồng bào DTTS sinh sống ở vùng Dân tộc thiểu số & Miền núi theo đúng quy định. Đồng bảo Dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng Dân tộc thiểu số & Miền núi có mã ðối týợng là “DT” và mã hýởng là 2 ðýợc quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tý y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy ðịnh của Bộ trýởng Bộ Y tế); chi phí vận chuyển ngýời bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trýờng hợp cấp cứu hoặc khi ðang ðiều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật, cụ thể:

+Tiền khám, chữa bệnh:


Nãm 2015 là: 1.183 triệu ðồng


Nãm 2016 là: 1.106 triệu ðồng.


+ Tiền vận chuyển khi chuyển tuyến:


Nãm 2015 là: 3,11 triệu ðồng


Nãm 2016 là: 5,36 triệu ðồng

Mặt khác, người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng Dân tộc thiểu số & Miền núi với mã nơi đối tượng sinh sống ký hiệu là “K1 và K2”:

- Ký hiệu K1: là mã nơi người dân tộc thiếu BHYT, đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn theo quy định của pháp luật.

- Ký hiệu K2: là mã nơi người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT, đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

Theo Điều 4, Quyết định số 1351/QĐ-BHXH ngày 16/11/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì những thẻ BHYT có mã nơi đối tượng sinh sống (ký hiệu: K1, K2, K3) khi tự đi KCB không đúng tuyến, được quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB đối với bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương (không cần giấy chuyển tuyến KCB).


3. Kết quả thực hiện các chính sách, pháp luật khác trong lĩnh vực BHYT cho đồng bào Dân tộc thiểu số


a) Ưu điểm

Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT thời gian vừa qua đã được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền địa phương, sự vào cuộc mạnh mẽ của cơ quan BHXH, ngành y tế và các cơ quan liên quan. Giúp đồng bào dân tộc thiểu số nhận thức đúng bảo hiểm y tế là chính sách giúp cho đồng bào góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí khám chữa bệnh, là chính sách an sinh xã hội mang ý nghĩa nhân đạo, là cơ chế tài chính có hiệu quả trong việc bảo đảm quyền chăm sóc sức khỏe.

b) Tồn tại, hạn chế


Mặc dù có những chính sách tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế nhưng để đạt được hiệu quả tuyên truyền, thay đổi nhận thức về bảo hiểm y tế của đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi thì cũng cần có thêm thời gian chứ không thể một sớm, một chiều.


c) Nguyên nhân


Do thói quen, tập quán sinh sống và trình độ dân trí không đồng đều của bà con Dân tộc thiểu số và Miền núi, khi ốm đau hay tự điều trị ở nhà, đến khi bệnh nặng mới chuyển vào viện dẫn đến việc khám, chữa bệnh gặp khó khăn.

IV. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Đề xuất các giải pháp

- Trong việc tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm y tế ở các cấp cần có sự phối hợp tốt hơn giữa Y tế, Bảo hiểm xã hội và cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc các cấp nhằm đảm bảo việc thi hành pháp luật, nâng cao hiệu quả về lĩnh vực bảo hiểm y tế cho đồng bào đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi nói riêng và cả nước nói chung.

- Bố trí nguồn kinh phí để đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế, về Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung, lợi ích của việc tham gia bảo hiểm y tế, nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi nhằm đảm bảo cho họ hiểu được quyền lợi và trách nhiệm và nghĩa vụ khi sử dụng thẻ BHYT.

- Cần ưu tiên đầu tư, nâng cao điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, chất lượng đội ngũ cán bộ y tế tại cơ sở khám chữa bệnh, đặc biệt là tuyến xã nơi đồng bào Dân tộc thiểu số và Miền núi tiếp cận thuận lợi nhất, tăng cường chất lượng khám chữa bệnh tại cơ sở y tế nhằm thu hút đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi tham gia bảo hiểm y tế, và đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh cho đồng bào dân tộc thiểu số.

2. Kiến nghị

- Đề nghị Ủy ban Dân tộc tham mưu cho Chính phủ phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, thôn bản đặc biệt khó khăn ... điều chỉnh, bổ sung hàng năm và từng giai đoạn một cách kịp thời để việc cấp, phát thẻ bảo hiểm không bị gián đoạn.

UBND tỉnh Quảng Bình báo cáo để Uỷ Ban dân tộc tổng hợp./.

	Nơi nhận:
- Ủy ban Dân tộc; 

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Ban Dân tộc QB;

- Sở Y tế;

- BHXH QB; 

-LÐ VP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, KTN, VX.


	TM.UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Tiến Dũng


PHỤ LỤC 01

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THEO DÕI TÍNH KỊP THỜI, ĐẦY ĐỦ CỦA VIỆC BAN HÀNH VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT TRONG LĨNH VỰC BHYT CHO ĐB DTTS SINH SỐNG Ở VÙNG DTTS và MN

(Kèm theo Báo cáo số              /BC-UBND ngày    /8/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình)

	STT
	Văn bản được quy định chi tiết
	Văn bản quy định chi tiết
	Ghi chú

	
	Tên, số, kí hiệu văn bản
	Ngày có hiệu lực
	Tổng số nội dung giao quy định chi tiết
	Tổng số nội dung đã quy định chi tiết
	Tên, văn bản quy định chi tiết
	Thời gian ban hành (theo kế hoạch)
	Tình trạng hiện nay
	

	
	
	
	
	
	
	
	Đã ban hành (ngày có hiệu lực)
	Chưa ban hành
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Đang soạn thảo
	Thẩm định
	Thẩm tra
	Đã trình
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)

	1
	Hướng dẫn số 66/HDLNSYT-BHXH Hướng dẫn liên ngành thực hiện luật sửa đổi, bổ sung luật bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
	16/01/2015
	1(c-1-II)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Quyết định số 1683/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành quy chế phối hợp trong thực hiện chính sách, pháp luật Bảo hiểm y tế đối với các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng
	1/7/2015
	2 (K1Đ; Đ2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Hướng dẫn số 2544/HDLN-SYT-BHXH Hướng dẫn liên ngành đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
	1/1/2017
	1 (a-1-II) (e-1-III) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	


PHỤ LỤC 03

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC BHYT CHO ĐỒNG BÀO DTTS SINH SỐNG Ở VÙNG DTTS & MN TẠI ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo Báo cáo số             /BC-UBND ngày   /8./2017 của UBND tỉnh Quảng Bình)

Đơn vị: Triệu đồng

	Năm
	Tổng số thẻ BHYT đã được cấp cho người DTTS
	Tổng số thẻ BHYT đã được cấp cho hộ DTTS nghèo
	Tổng số người DTTS được khám, chữa bệnh (gồm nội trú và ngoại trú)
	Kinh phí để cấp mua thẻ BHYT cho người DTTS
	Tổng số người DTTS sử dụng BHYT trong khám, chữa bệnh (gồm nội trú, ngoại trú)
	Số lượng bệnh nhân người DTTS được hỗ trợ
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Tiền ăn
	Tiền đi từ nhà đến bệnh viện và ngược lại
	Tiền chuyển viện
	Tiền khám chữa bệnh
	

	2015
	5.919
	5.327
	5.919
	3.676
	4.132
	
	
	3.11
	1.183
	

	2016
	4.273
	3.803
	4.273
	2.965
	3.948
	
	
	5.36
	1.106
	


PHỤ LỤC 02

DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÓ NỘI DUNG KHÔNG BẢO ĐẢM TÍNH KHẢ THI TRONG LĨNH VỰC BHYT CHO ĐB DTTS SINH SỐNG Ở VÙNG DTTS & MN

(Kèm theo Báo cáo số          /BC-UBND ngày        /8/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình)

	STT
	Tên văn bản quy định chi tiết
	Điều khoản không bảo đảm tính khả thi
	Lý do không bảo đảm tính khả thi
	Tình trạng xử lý
	Ghi chú

	
	
	
	a
	b
	c
	d
	đ
	Đã xử lý theo thẩm quyền
	Đã kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý
	Đã phát hiện nhưng chưa xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


